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	THỜI GIAN
	TUẦN 01

	
	05/9
	08/9
	09/9
	10/9
	11/9
	12/9
	13/9
	Điều chỉnh 
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Sáu
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	
	

	
Sáng
	1
	Tổ chức Lễ Khai giảng
	LL
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	
	
	

1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6


	
	2
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	 
Chiều
	5
	
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ơ
	THỜI GIAN
	TUẦN 02

	
	15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỜI GIAN
	TUẦN 03

	
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	THỜI GIAN
	TUẦN 04

	
	29/9
	30/9
	01/10
	02/10
	03/10
	04/10
	05/10
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	THỜI GIAN
	TUẦN 05

	
	06/10
	07/10
	08/10
	09/10
	10/10
	11/10
	12/10
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	THỜI GIAN
	TUẦN 06

	
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	18/10
	19/10
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	THỜI GIAN
	TUẦN 07

	
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	25/10
	26/10
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	THỜI GIAN
	TUẦN 08

	
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	01/11
	02/11
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	THỜI GIAN
	TUẦN 09

	
	03/11
	04/11
	05/11
	06/11
	07/11
	08/11
	09/11
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	THỜI GIAN
	TUẦN 10

	
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	15/11
	16/11
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỜI GIAN
	TUẦN 11

	
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	THỜI GIAN
	TUẦN 12

	
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	THỜI GIAN
	TUẦN 13

	
	01/12
	02/12
	03/12
	04/12
	05/12
	06/12
	07/12
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	THỜI GIAN
	TUẦN 14

	
	08/12
	09/12
	10/12
	11/12
	12/12
	13/12
	14/12
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	THỜI GIAN
	TUẦN 15

	
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	20/12
	21/12
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	THỜI GIAN
	TUẦN 16

	
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	27/12
	28/12
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	THỜI GIAN
	TUẦN 17

	
	29/12
	30/12
	31/12
	01/01
	02/01
	03/01
	04/01
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	Nghỉ Tết Dương lịch
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	THỜI GIAN
	TUẦN 18

	
	05/01
	06/01
	07/01
	08/01
	09/01
	10/01
	11/01
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	THỜI GIAN
	TUẦN 19

	
	12/01
	13/01
	14/01
	15/01
	16/01
	17/01
	18/01
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	THỜI GIAN
	TUẦN 20

	
	19/01
	20/01
	21/01
	22/01
	23/01
	24/01
	25/01
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	THỜI GIAN
	TUẦN 21

	
	26/01
	27/01
	28/01
	29/01
	30/01
	31/01
	01/02
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	THỜI GIAN
	TUẦN 22

	
	02/02
	03/02
	04/02
	05/02
	06/02
	07/02
	08/02
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	THỜI GIAN
	TUẦN 23

	
	09/02
	10/02
	11/02
	12/02
	13/02
	14/02
	15/02
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	THỜI GIAN
	TUẦN 
	

	
	16/02
	17/02
	18/02
	19/02
	20/02
	21/02
	22/02
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	

	
Sáng
	1
	Nghỉ Tết Nguyên Đán
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
Chiều
	5
	
	

	
	6
	
	

	
	7
	
	



	THỜI GIAN
	TUẦN 24

	
	23/02
	24/02
	25/02
	26/02
	27/02
	28/02
	01/3
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	11. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	THỜI GIAN
	TUẦN 25

	
	02/3
	03/3
	04/3
	05/3
	06/3
	07/3
	08/3
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	THỜI GIAN
	TUẦN 26

	
	09/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3
	15/3
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 



	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	THỜI GIAN
	TUẦN 27

	
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3
	22/3
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	THỜI GIAN
	TUẦN 28

	
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3
	29/3
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	THỜI GIAN
	TUẦN 29

	
	30/3
	31/3
	01/4
	02/4
	03/4
	04/4
	05/4
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 



	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	THỜI GIAN
	TUẦN 30

	
	06/4
	07/4
	08/4
	09/4
	10/4
	11/4
	12/4
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	THỜI GIAN
	TUẦN 31

	
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỜI GIAN
	TUẦN 32

	
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4
	26/4
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
CN  26/4 – giỗ Tổ
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	THỜI GIAN
	TUẦN 33

	
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	01/5
	02/5
	03/5
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Thứ Hai
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	Nghỉ bù lễ giỗ Tổ
	LL
	LL
	Nghỉ lễ 30/4
	Nghỉ lễ 01/5
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT6


	
	2
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỜI GIAN
	TUẦN 34

	
	04/5
	05/5
	06/5
	07/5
	08/5
	09/5
	10/5
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	THỜI GIAN
	TUẦN 35

	
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5
	17/5
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỜI GIAN
	TUẦN 35 +

	
	18/5
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	Điều chỉnh
kế hoạch tuần
	Ghi chú

	Buổi
	Tiết học 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	CN
	
	

	
Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	1. SHCM:
- Nhóm chuyên: ST 2
- GVVH K1-5: CT 6
2. HĐ theo nhu cầu người học: 
- Khối 1-5: CT 6 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
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